
Môn thi: Năng khiếu
Ngày thi: 21/07/2021
Ca thi: Ca 2

Mã trường: C36 

Điểm thi:: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

STT SBD Họ và Tên Năm sinh
Giới 
tính

Dân tộc Nơi sinh
Mã đề 

thi
Ký tên Ghi chú

31 36031 Nguyễn Hoàng Hà 15/9/2003 Nữ Kinh Kon Tum 13 giờ

32 36032 Y Thu Hà 05/01/2003 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 13 giờ

33 36033 Y Hạ 01/5/2003 Nữ Dơ Drá Kon Tum 13 giờ

34 36034 Y Hạ 24/12/2003 Nữ Gia Rai Kon Tum 13 giờ

35 36035 Y Han 20/3/2003 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 13 giờ

36 36036 Y Hăng 17/02/2002 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 13 giờ

37 36037 Cao Thị Diệu Hằng 24/12/2003 Nữ Kinh Kon Tum 13 giờ

38 36038 Y Hạnh 15/04/2003 Nữ Ba Na Kon Tum 13 giờ

39 36039 Y Thị Bích Hạnh 13/6/2003 Nữ Sơ Rá Kon Tum 13 giờ

40 36040 Y Hảo 16/11/2003 Nữ Dẻ Kon Tum 13 giờ

41 36041 Y Mi Hảo 09/9/2003 Nữ Xê Đăng Kon Tum 13 giờ

42 36042 Y Hẩu 09/8/2001 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 13 giờ

43 36043 Nông Thị Hậu 20/8/2003 Nữ Tày Kon Tum 13 giờ

44 36044 Y Hiền 11/4/2003 Nữ Dơ Drá Kon Tum 13 giờ

45 36045 Y Hiển 13/9/2001 Nữ Dẻ Kon Tum 13 giờ

46 36046 Y HLak 24/7/2003 Nữ Ba Na Kon Tum 15 giờ

47 36047 Y Hơ Mi 17/10/2003 Nữ Sơ Rá Kon Tum 15 giờ

48 36048 Y Lan Hoài 16/4/2002 Nữ Sơ Rá Kon Tum 15 giờ

49 36049 Trần Thị Thu Hoàng 18/7/2003 Nữ Kinh Kon Tum 15 giờ

50 36050 Y Hội 25/01/2001 Nữ Xê Đăng Kon Tum 15 giờ

51 36051 Phan Thuý Hồng 06/7/2003 Nữ Kinh Kon Tum 15 giờ

52 36052 Võ Thị Thanh Hồng 20/8/2003 Nữ Kinh Kon Tum 15 giờ

53 36053 Lương Thị Huệ 10/10/2002 Nữ Thái Kon Tum 15 giờ

54 36054 Y Huệ 07/10/2002 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 15 giờ

55 36055 Y Huệ 11/5/2002 Nữ Sơ Rá Kon Tum 15 giờ

56 36056 Y Hương 15/9/2003 Nữ Gia Rai Kon Tum 15 giờ

57 36057 Y Hưu 13/9/2003 Nữ Gia Rai Kon Tum 15 giờ

58 36058 Ngô Thị Lệ Huyền 10/4/1999 Nữ Kinh Kon Tum 15 giờ

59 36059 Nguyễn Thị Hải Huyền 16/4/2001 Nữ Kinh Kon Tum 15 giờ

60 36060 Y. Huyền 21/01/2003 Nữ Ba Na Kon Tum 15 giờ

Tổng số: ……...  thí sinh; Số thí sinh chính thức dự thi:…………………………………………………………………..
Số báo danh vắng:……………………………………………………………………………………………………………
Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai
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